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HH7-C1-CD1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

[image: image378.png]


1. Định nghĩa

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi

cạnh của góc này là tia đối của một

cạnh của góc kia.

2. Tính chất của hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Chú ý:

- Mỗi góc chỉ có một góc đối đỉnh với nó;

- Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Nhận biết hai góc đối đỉnh

Phương pháp giải: Xét các cạnh của góc và các tia đối để tìm cặp góc đối đỉnh.

[image: image379.jpg]


Bài 1. Cho hình a, b, c, d và e. Cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

[image: image408.png]Hinh 1.17
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Bài 2. Vẽ hai đường thẳng aa' và bb' cắt nhau tại O như hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Góc aOb và góc ... là hai góc đối đỉnh vì

cạnh Oa là tia đối của cạnh Oa' và cạnh Ob

là... của cạnh Ob'.

b) Góc a'Ob và góc aOb' là ... vì cạnh Oa là

tia đối của cạnh ... và cạnh ... là tia đối của

cạnh Ob'.

Bài 3. Vẽ bốn đương thẳng xx', yy', zz', tt' cùng đì qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt).

Bài 4. Vẽ ba đường thẳng aa', bb' và cc' cắt nhau tại A. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt).

Bài 5. Vẽ góc vuông  
[image: image2.wmf]·

xAy

. Vẽ 
[image: image3.wmf]·

''

xAy

 đối đỉnh với 
[image: image4.wmf]·

xAy

 . Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh

Bài 6. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 60°, nhưng không đối đỉnh.

Dạng 2. Tính số đo góc

Phương pháp giải: Sử dụng các tính chất:

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau;

[image: image381.jpg]


- Hai góc kề bù có tổng bằng 180°.

Bài 7. Cho hình, vẽ bên. Tính 
[image: image5.wmf]·

'

xOy


biết 
[image: image6.wmf]·

xOy

- 
[image: image7.wmf]·

'

yOx

 = 30°.
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Bài 8. Cho hình vẽ bên. Biết 
[image: image8.wmf]·

·

AOCBOD

+

 = 140°.

Hãy tính số đo các góc 
[image: image9.wmf]·

·

·

,,

AOCCOBBOD

 và 
[image: image10.wmf]·

DOA


Bài 9. Cho góc xOy có số đo bằng 45°, Vẽ hai tia Om, On lần lượt là tia đối của tia Oy, Ox. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

Bài 10.Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 150°. Tính số đo các góc còn lại.

Bài 11. Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 150° và 
[image: image11.wmf]·

·

xOyyOz

-

= 90°.
a) Tính số đo 
[image: image12.wmf]·

xOy

 và 
[image: image13.wmf]·

yOz


b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh 
[image: image14.wmf]·

xOz

 và 
[image: image15.wmf]·

yOz


Bài 12. Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 110° và 
[image: image16.wmf]·

·

xOyyOz

-

= 30°.

a) Tính số đo 
[image: image17.wmf]·

xOy

 và 
[image: image18.wmf]·

yOz

.

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh 
[image: image19.wmf]·

xOz

 và 
[image: image20.wmf]·

yOz


Bài 13. Đường thẳng xx' cắt đường thẳng yy' tại O. Vẽ tia phân giác Ot của 
[image: image21.wmf]·

xOy


a) Gọi Ot' là tia đối của tia Ot. So sánh 
[image: image22.wmf]·

'

xOt

 và 
[image: image23.wmf]·

'

tOy


b) Vẽ tia phân giác Om của 
[image: image24.wmf]·

xOy

. Tính góc 
[image: image25.wmf]·

mOt


Bài 14. Vẽ 
[image: image26.wmf]·

''

xAy

 đối đỉnh với 
[image: image27.wmf]·

xAy

. Vẽ tia phân giác Az của 
[image: image28.wmf]·

xAy

 và tia đối At của tia Az. So sánh 
[image: image29.wmf]·

'

xAt

 và 
[image: image30.wmf]·

'

yAt


Dạng 3. Chứng minh hai góc đối đỉnh

Phương pháp giải: Muốn chứng minh hai góc 
[image: image31.wmf]·

xOy

 và 
[image: image32.wmf]·

''

xOy

 là hai góc đối đỉnh ta có thể dùng một trong hai cách sau:

Cách 1. Chứng minh tia Ox là tia đối của tia Ox' (hoặc Oy') và tia Oy là tia đối của tia Oy' (hoặc Ox'), tức là hai cạnh của một góc là các tia đối của hai cạnh của góc còn lại.

Cách 2. Chứng minh 
[image: image33.wmf]·

xOy

 = 
[image: image34.wmf]·

''

xOy

 trong đó tia Ox và tia Ox' (hoặc Oy') đối nhau còn hai tia Oy và Oy' (hoặc Ox') nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng xOx' (hoặc xOy').

Bài 15. Trên đường thẳng xx' lấy điểm O. Trên nửa mặt phẳng bờ xx’, vẽ tia Oy sao cho 
[image: image35.wmf]·

xOy

 = 45°, Trên nửa mặt phẳng còn lại, vẽ tia Oz sao cho Oz 
[image: image36.wmf]^

Ox. Gọi Oy' là phân giác của 
[image: image37.wmf]·

'

xOz


a) Chứng minh 
[image: image38.wmf]·

xOy

 và 
[image: image39.wmf]·

''

xOy

là hai góc đối đỉnh.
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b)  Trên nửa mặt phẳng bờ xx' chứa tia Oy, vẽ tia Ot sao cho Ot vuông góc với Oy. Hãy tính 
[image: image40.wmf]·

'

xOt


Bài 16. Cho hình vẽ bên:

a)  Tính 
[image: image41.wmf]·

xOm

 và 
[image: image42.wmf]·

xOn


b)  Vẽ tia On'  sao cho 
[image: image43.wmf]·

'

xOn

 đối

đỉnh với 
[image: image44.wmf]·

'

xOn

. Trên nửa mặt

phẳng bờ xx' chứa tia On', vẽ tia Oy sao cho 
[image: image45.wmf]·

'

nOy

 = 90°. Hai góc 
[image: image46.wmf]·

mOn

 và 
[image: image47.wmf]·

'

nOy

 có đối đỉnh không? Vì sao?

Bài 17. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho 
[image: image48.wmf]·

AOC

 = 60°.

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia Ot là phân giác của 
[image: image49.wmf]·

AOC

 và Ot' là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot' là tia phân giác của 
[image: image50.wmf]·

BOD


Bài 18. Cho hai góc kề bù 
[image: image51.wmf]·

xOy

 và 
[image: image52.wmf]·

yOz

. Gọi Om và On lần lượt là các tia phân giác của các góc 
[image: image53.wmf]·

xOy

 và 
[image: image54.wmf]·

yOz


a) Tính số đo 
[image: image55.wmf]·

mOn


b) Vẽ 
[image: image56.wmf]·

'

zOy

đối đỉnh vói 
[image: image57.wmf]·

xOy

 và Om' là tia đối của tia Om. Chứng minh Om' và On lần lượt là tia phân giác của các góc 
[image: image58.wmf]·

'

yOz

 và 
[image: image59.wmf]·

'

mOm


Bài 19. Cho góc aOb. Vẽ 
[image: image60.wmf]·

bOc

 kề bù với 
[image: image61.wmf]·

aOb

; 
[image: image62.wmf]·

aOd

 kề bù với 
[image: image63.wmf]·

aOb

. Vẽ Of là tia phân giác của 
[image: image64.wmf]·

bOc

; Oe là tia phân giác của 
[image: image65.wmf]·

dOa

. Khi đó 
[image: image66.wmf]·

cOf

và 
[image: image67.wmf]·

aOe

 có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Bài 20. Cho góc mOn. Vẽ Ox là tia phân, giác của 
[image: image68.wmf]·

mOn

. Vẽ Ox' là tia đối của tia Ox. Vẽ 
[image: image69.wmf]·

nOt

 kề bù với 
[image: image70.wmf]·

mOn

. Khi đó các góc 
[image: image71.wmf]·

'

xOt

 và 
[image: image72.wmf]·

mOx

 có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

HƯỚNG DẪN

Bài 1.
Các cặp góc đố i đỉnh: hình a và e.

Các cặp góc không đối đỉnh: hình b (không chung đỉnh), hình c (một cặp cạnh không là hai tia đối nhau) và hình d (hai góc không bằng nhau).

Bài 2.
a) 
[image: image73.wmf]·

''

aOb

 / tia đối;           b) hai góc đối đỉnh/ Oa'/ Ob.

Bài 3. Ta có hình vẽ:

[image: image74.jpg]



Các cặp góc đối đỉnh gồm:

	
[image: image75.wmf]·

xOy

và 
[image: image76.wmf]·

''

xOy


	
[image: image77.wmf]·

yOz

 và 
[image: image78.wmf]·

''

yOz


	
[image: image79.wmf]·

zOt

 và 
[image: image80.wmf]·

''

zOt



	
[image: image81.wmf]·

'

tOx

và 
[image: image82.wmf]·

'

tOx


	
[image: image83.wmf]·

xOz

 và 
[image: image84.wmf]·

''

xOz


	
[image: image85.wmf]·

yOt

 và 
[image: image86.wmf]·

''

yOt



	
[image: image87.wmf]·

'

zOx

 và 
[image: image88.wmf]·

'

zOx


	
[image: image89.wmf]·

'

tOy

 và 
[image: image90.wmf]·

'

tOy


	
[image: image91.wmf]·

xOt

 và 
[image: image92.wmf]·

''

xOt



	
[image: image93.wmf]·

'

yOx

 và 
[image: image94.wmf]·

'

yOx


	
[image: image95.wmf]·

'

xOy

 và 
[image: image96.wmf]·

'

zOy


	
[image: image97.wmf]·

'

tOz

 và 
[image: image98.wmf]·

'

tOz

.
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Bài 4. Tương tự 3.

Bài 5. Hai góc vuông không đối đỉnh là:


[image: image99.wmf]·

xAy

 và 
[image: image100.wmf]·

'

xAy

(hoặc các cặp góc xAy và


[image: image101.wmf]·

'

xAy

; 
[image: image102.wmf]·

'

xAy

 và 
[image: image103.wmf]·

''

xAy

; 
[image: image104.wmf]·

xAy

 và 
[image: image105.wmf]·

''

xAy

).

Bài 6.

[image: image106.jpg]



Bài 7. Ta có: 
[image: image107.wmf]·

·

'

xOyyOx

+

 = 180° và 
[image: image108.wmf]·

·

'

xOyyOx

-

 = 30° => 
[image: image109.wmf]·

'

yOx

= 75°.

Suy ra 
[image: image110.wmf]·

'

xOy

 = 75° (hai góc đối đỉnh).

Bài 8. Tính được 
[image: image111.wmf]·

'

xOy

 = 
[image: image112.wmf]·

·

·

70

11

;0

BODAODBOC

==

°

=

°


[image: image385.jpg]45°



Bài 9. Ta có: 
[image: image113.wmf]·

·

45

mOnxOy

==

°


Do 
[image: image114.wmf]·

xOy

 và 
[image: image115.wmf]·

xOm

 kề bù nên:


[image: image116.wmf]·

xOy

 + 
[image: image117.wmf]·

xOm

 =180°

Suy ra 
[image: image118.wmf]·

xOm

 = 180° - 
[image: image119.wmf]·

xOy

 = 135°.

Mà 
[image: image120.wmf]·

yOn

 và 
[image: image121.wmf]·

xOm

 đối đỉnh nên


[image: image122.wmf]·

yOn

 = 
[image: image123.wmf]·

xOm

 = 135°.

[image: image386.jpg]



Bài 10. Tương tự 9.
Tính được:


[image: image124.wmf]µ

¶

¶

¶

1324

;

15030

OOOO

====

°°


Bài 11. a) Ta có :


[image: image125.wmf]·

9

1500

120

2

xOy

+°

=

°

=

°


=> 
[image: image126.wmf]·

yOz

 = 150° - 120° = 30°

b) Ta có 
[image: image127.wmf]·

'

yOz

 và 
[image: image128.wmf]·

'

yOz

 kề bù nên:


[image: image129.wmf]·

'

yOz

 + 
[image: image130.wmf]·

yOz

 = 180°

=>
[image: image131.wmf]·

'

yOz

 = 150° - 30° = 150°.

[image: image387.jpg]


Mà 
[image: image132.wmf]·

xOz

 = 
[image: image133.wmf]·

xOy

 + 
[image: image134.wmf]·

yOz

 = 150°. Vậy 
[image: image135.wmf]·

xOz

 = 
[image: image136.wmf]·

'

yOz

.

Bài 12. Tương tự 6A.
Tính được 
[image: image137.wmf]·

xOy

 = 70°, 
[image: image138.wmf]·

yOz

 = 40°.

Tính được 
[image: image139.wmf]·

xOz

 = 110°, 
[image: image140.wmf]·

'

yOz

 = 140° => 
[image: image141.wmf]·

xOz

 < 
[image: image142.wmf]·

'

yOz

.

Bài 13. a) Ta có: 
[image: image143.wmf]µ

·

1

2

xOy

O

=


[image: image388.jpg]


Mà  
[image: image144.wmf]µ

¶

12

OO

=

(đối đỉnh), 
[image: image145.wmf]·

xOy

 = 
[image: image146.wmf]·

''

xOy

(đối đỉnh)


[image: image147.wmf]¶

¶

45

OO

=

 Lại có:


[image: image148.wmf]·

·

¶

5

''

xOtxOyO

=+

và 
[image: image149.wmf]·

·

¶

4

''

tOyxOyO

=+

 =

mà  
[image: image150.wmf]·

·

''

xOyxOy

=

(đối đỉnh) và 
[image: image151.wmf]¶

¶

45

OO

=


Lại có


[image: image152.wmf]·

·

¶

5

''

xOyxOyO

=+

 và 
[image: image153.wmf]·

·

¶

4

''

tOyxOyO

=+


Mà 
[image: image154.wmf]·

·

''

xOyxOy

=

(đối đỉnh)

Và 
[image: image155.wmf]¶

¶

54

OO

=

=> 
[image: image156.wmf]·

·

''

xOttOy

=

.

b) Vì  
[image: image157.wmf]·

·

µ

·

1

11

',

22

xOmxOyOxOy

==

 nên:


[image: image158.wmf]·

·

µ

·

·

1
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(')

2

mOtxOmOxOyxOy

=+=+

 = 90°

Bài 14. Tương tự 13. Ta được 
[image: image159.wmf]·

·

''

xAtyAt

=

.

[image: image389.jpg]45°




Bài 15.

a) Vì Oy' là phân giác  
[image: image160.wmf]·

'

xOz

 nên


[image: image161.wmf]·

·

11

'''

22

xOyxOz

==

. 90° = 45°

=> 
[image: image162.wmf]·

·

''

xOyxOy

=


Mà Ox và Ox' là hai tia đối nhao nên


[image: image163.wmf]·

xOy

 và 
[image: image164.wmf]·

''

xOy

 đối đỉnh.

b) 
[image: image165.wmf]·

''

xOy

= 45°, 
[image: image166.wmf]·

'

yOt

= 90° => Ox'  là phân giác 
[image: image167.wmf]·

'

tOy


Do đó 
[image: image168.wmf]·

'

xOt

= 45°.

Bài 16.  
[image: image169.wmf]·

·

'

xOmxOn

+

 = 90° => x = 15° => 
[image: image170.wmf]·

xOm

 = 50°,  
[image: image171.wmf]·

'

xOn

 = 40°.

Hai góc mOn và n'Oy là hai góc đối đỉnh.

[image: image390.jpg]


Bài 17.

a)  
[image: image172.wmf]·

·

BODAOC

=

= 60° (đối đỉnh.).

=> 
[image: image173.wmf]·

·

COBAOC

+

= 180° (kề bù), => 
[image: image174.wmf]·

·

180

BOCAOC

°-

=

= 120°

=> 
[image: image175.wmf]·

·

AODBOC

=

= 120° (đối đỉnh),

b) Vì Ot là phân giác góc AOC nên


[image: image176.wmf]·

·

1

2

AOtAOC

=

= 30°

=> 
[image: image177.wmf]·

·

'

BOtAOt

=

= 30° (đối đỉnh).

Tương tự:


[image: image178.wmf]·

·

·

'30''

DOtBOtDOt

==

°Þ


Do đó Ot' là phân giác của 
[image: image179.wmf]·

BOD

.

Bài 18. a) Tính được 
[image: image180.wmf]·

mOn

= 90°. 

b) Tương tự ý b) 17.

Bài 19.
Vì góc bOc kề bù với góc aOb nên Oa và Oc là hai tia đối nhan. Tương tự Ob và Od là hai tia đối nhau.

Do đó hai góc bOc và aOd đối đỉnh => 
[image: image181.wmf]·

·

bOcaOd

=


Lại có: 
[image: image182.wmf]·

·

·

·

11

,

22

cOfbOcaOeaOd

==

 nên 
[image: image183.wmf]·

·

cOfaOe

=


Mà Oa và Oc là hai tia đốì nhau nên 
[image: image184.wmf]·

cOf

 và 
[image: image185.wmf]·

aOe

 đối đỉnh.

Bài 20.
Tương tự 19. Hai góc 
[image: image186.wmf]·

'

xOt

 và 
[image: image187.wmf]·

mOx

đối đỉnh.

a) Tính được 
[image: image188.wmf]·

·

3

,

0150

BMDAMD

=

°

=

°


b) Các cặp góc đối đỉnh: 
[image: image189.wmf]·

BMD

 và 
[image: image190.wmf]·

AMC

, 
[image: image191.wmf]·

AMD

 và 
[image: image192.wmf]·
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Các cặp góc kề bù: 
[image: image193.wmf]·
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 và 
[image: image194.wmf]·

AMD

, 
[image: image195.wmf]·

AMD

 và 
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, 
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 và 
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, 
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 và 
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III.NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY

( Tính số đo góc

Bài 1. Hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết 
[image: image201.wmf]·

·

100

AOCBOD

+=°

. Tính số đo của mỗi góc tạo thành.

Bài 2. Cho hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại O tạo thành bốn góc khác góc bẹt. Biết 
[image: image202.wmf]·
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2

3

NOPMOP

=

. Tính số đo của mỗi góc tạo thành.

Bài 3. Cho hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại O. Vẽ tia OM là tia phân giác của góc AOC. Biết 
[image: image203.wmf]·
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. Tìm giá trị của a để 
[image: image204.wmf]·
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.

Bài 4. Cho hai đường thẳng EF, GH cắt nhau tại O. Vẽ tia phân giác OK của góc EOG. Biết 
[image: image205.wmf]·
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. Tìm giá trị của m để 
[image: image206.wmf]·
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.

Bài 5. Cho hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại O, 
[image: image207.wmf]·

60

BOC
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. Một tia Ox có thể trùng với tia OB hoặc OC hoặc nằm giữa hai tia này. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tìm số đo lớn nhất của góc AOy.

Bài 6. Cho ba đường thẳng AB, CD và MN cắt nhau tại O.

a) Trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu góc?

b) Chứng tỏ rằng trong các góc nói trên tồn tại hai góc tù.

Bài 7. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

Bài 8. Cho hai đường thẳng AB và MN cắt nhau tại O sao cho 
[image: image208.wmf]·
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. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa tia OM, vẽ tia OC sao cho tia OM là tia phân giác của góc AOC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa tia ON vẽ tia OD sao cho tia ON là tia phân giác của góc BOD. Chứng tỏ rằng hai tia OC, OD là hai tia đối nhau.

( Chứng tỏ một tia là tia phân giác

Bài 9. Cho hai góc AOB và AOC là hai góc kề bằng nhau, mỗi góc đều là góc tù. Vẽ tia 
[image: image209.wmf]OB

¢

 là tia đối của tia OB, tia 
[image: image210.wmf]OC
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 là tia đối của tia OC. Chứng tỏ rằng tia OA là tia phân giác của góc 
[image: image211.wmf]BOC

¢¢

.

Bài 10. Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia OC và OD sao cho 
[image: image212.wmf]·

·

150

AOCBOD
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. Vẽ tia OE là tia đối của tia OD. Chứng tỏ rằng tia OB là tia phân giác của góc COE.

( Đếm góc, đếm tia

Bài 11. Cho bốn đường thẳng cắt nhau tại một điểm. Tìm số cặp góc đối đỉnh được tạo thành (không kể góc bẹt).

a) Bằng cách liệt kê;

b) Bằng cách tính toán.

Bài 12. Cho n đường thẳng cắt nhau tại một điểm, chúng tạo thành:

a) 20 cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt);

b) 90 cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt).

Tính giá trị của n trong mỗi trường hợp.

HƯỚNG DẪN

( Tính số đo góc
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Bài 1. Hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết 
[image: image213.wmf]·

·

100

AOCBOD
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. Tính số đo của mỗi góc tạo thành.

Hướng dẫn giải (h.1.6)

Ta có: 
[image: image214.wmf]·

·
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 (hai góc đối đỉnh) mà 
[image: image215.wmf]·
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 nên 
[image: image216.wmf]·
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.

Hai góc AOC và BOC kề bù nên 
[image: image217.wmf]·
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.

Do đó 
[image: image218.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh).

Bài [image: image392.emf]O
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2. Cho hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại O tạo thành bốn góc khác góc bẹt. Biết 
[image: image219.wmf]·
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. Tính số đo của mỗi góc tạo thành.

Hướng dẫn giải (h.1.7)

Hai góc NOP và MOP kề bù nên 
[image: image220.wmf]·
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 mà 
[image: image221.wmf]·
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 nên 
[image: image222.wmf]·
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; 
[image: image223.wmf]·

18072108

MOP

=°-°=°

.

Suy ra 
[image: image224.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh); 
[image: image225.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh). 
Bài 3. Cho hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại O. Vẽ tia OM là tia phân giác của góc AOC. Biết 
[image: image226.wmf]·
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. Tìm giá trị của a để 
[image: image227.wmf]·

155

BOM

=°

.

[image: image393.emf]O1
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Hướng dẫn giải (h.1.8)

Ta có 
[image: image228.wmf]·

·
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 (hai góc đối đỉnh).

Tia OM là tia phân giác của góc AOC nên 
[image: image229.wmf]·
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.

Hai góc 
[image: image230.wmf]·
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 và 
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 kề bù nên 
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 suy ra 
[image: image233.wmf]·
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Ta có 
[image: image234.wmf]·
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Vậy 
[image: image235.wmf]50
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Lưu ý: Kí hiệu 
[image: image236.wmf]Û

 đọc là “khi và chỉ khi”.

Khi viết 
[image: image237.wmf]AB

Û

 ta hiểu từ A suy được ra B và ngược lại, từ B suy được ra A.

Bài 4. Cho hai đường thẳng EF, GH cắt nhau tại O. Vẽ tia phân giác OK của góc EOG. Biết 
[image: image238.wmf]·
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. Tìm giá trị của m để 
[image: image239.wmf]·
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Hướng dẫn giải (h.1.9)

[image: image394.png]


Hai góc EOK và FOK kề bù nên 
[image: image240.wmf]·
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[image: image241.wmf]·
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Tia OK là tia phân giác của góc EOG nên 
[image: image242.wmf]·
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Vì 
[image: image243.wmf]·
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 đối đỉnh với 
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 nên 
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Ta có 
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. Vậy 
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Bài 5. Cho hai đường thẳng AB, CD cắt nhau tại O, 
[image: image249.wmf]·
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. Một tia Ox có thể trùng với tia OB hoặc OC hoặc nằm giữa hai tia này. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tìm số đo lớn nhất của góc AOy.

Hướng dẫn giải (h.1.10)

[image: image395.png]350
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Hai góc AOy và BOx là hai góc đối đỉnh nên 
[image: image250.wmf]·
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Ta có 
[image: image251.wmf]·
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 nên 
[image: image252.wmf]·
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; dấu “=” xảy ra khi tia Ox trùng với tia OC. 
Vậy số đo lớn nhất của góc AOy là bằng 
[image: image253.wmf]60

°

 khi tia Ox trùng với tia OC.

Bài 6. Cho ba đường thẳng AB, CD và MN cắt nhau tại O.

a) Trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu góc?

b) Chứng tỏ rằng trong các góc nói trên tồn tại hai góc tù.

Hướng dẫn giải 

[image: image396.png]120°
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a) Ba đường thẳng cắt nhau tại O tạo thành 6 tia. Số góc do 6 tia tạo ra là: 
[image: image254.wmf]6.5
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 (góc).

b) Xét hai đường thẳng AB và CD trong ba đường thẳng đã cho (h.1.11). Hai đường thẳng này tạo thành bốn góc không có điểm trong chung. Tổng của bốn góc này bằng 
[image: image255.wmf]360

°

 nên trong bốn góc đó phải tồn tại một góc lớn hơn hoặc bằng 
[image: image256.wmf]90
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Thật vậy, nếu mỗi góc đó đều nhỏ hơn 
[image: image257.wmf]90
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 thì tổng của chúng nhỏ hơn 
[image: image258.wmf]90.4360
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: vô lí.
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Giả sử góc tồn tại nói trên là góc BOD.

- Nếu 
[image: image259.wmf]·
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 thì 
[image: image260.wmf]·
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, bài toán đã giải xong.

- Nếu 
[image: image261.wmf]·

90
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 thì ta xét tiếp đường thẳng thứ ba MN đi qua O (h.1.12). 
Giả sử tia ON nằm trong góc BOD. Khi đó góc BON là góc nhọn do đó 
[image: image262.wmf]·
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 là góc tù (vì 
[image: image263.wmf]·
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 và 
[image: image264.wmf]·
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 là hai góc kề bù). Góc AON là góc tù thì góc BOM là góc tù (vì 
[image: image265.wmf]·

·
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).

Vậy luôn tồn tại hai góc tù trong số 15 góc được tạo thành.

( Chứng tỏ hai tia đối nhau

Bài 7. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

Hướng dẫn giải (h.1.13)

Xét hai góc đối đỉnh AOC và BOD. Gọi tia OM là tia phân giác của góc AOC; tia ON là tia phân giác của góc BOD. Ta phải chứng tỏ hai tia OM, ON đối nhau.
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Ta có 
[image: image266.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh) mà 
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 nên 
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 (một nửa của hai góc bằng nhau).

Vì 
[image: image269.wmf]·
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[image: image272.wmf]·
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 (vì 
[image: image273.wmf]¶
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Do đó 
[image: image274.wmf]·
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.

Suy ra hai tia OM, ON đối nhau.

Bài [image: image399.png]Hinh 1.8



8. Cho hai đường thẳng AB và MN cắt nhau tại O sao cho 
[image: image275.wmf]·

90
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. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa tia OM, vẽ tia OC sao cho tia OM là tia phân giác của góc AOC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa tia ON vẽ tia OD sao cho tia ON là tia phân giác của góc BOD. Chứng tỏ rằng hai tia OC, OD là hai tia đối nhau

.

Hướng dẫn giải (h.1.14)

Theo đề bài ta có 
[image: image276.wmf]·

·
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 mà 
[image: image277.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh) nên 
[image: image278.wmf]·
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Ta có 
[image: image279.wmf]·
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 (hai góc kề bù), suy ra 
[image: image280.wmf]·
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.

Hai góc MOD và MOC là hai góc kề, có tổng bằng 
[image: image281.wmf]180

°

 nên hai tia OC, OD đối nhau.

( Chứng tỏ một tia là tia phân giác

Bài 9. Cho hai góc AOB và AOC là hai góc kề bằng nhau, mỗi góc đều là góc tù. Vẽ tia 
[image: image282.wmf]OB

¢

 là tia đối của tia OB, tia 
[image: image283.wmf]OC

¢

 là tia đối của tia OC. Chứng tỏ rằng tia OA là tia phân giác của góc 
[image: image284.wmf]BOC

¢¢

.

[image: image400.png]Hinh 1.9



Hướng dẫn giải (h.1.15)

Ta có 
[image: image285.wmf]·

·
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 (đề bài cho) mà 
[image: image286.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh) nên 
[image: image287.wmf]·
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Do đó 
[image: image288.wmf]·
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Mặt khác, tia OA nằm giữa hai tia 
[image: image289.wmf]OB
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 và 
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. (2)

Nếu từ (1) và (2) ta được tia OA là tia phân giác của góc 
[image: image291.wmf]BOC
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.

Bài 10. Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia OC và OD sao cho 
[image: image292.wmf]·

·

150
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. Vẽ tia OE là tia đối của tia OD. Chứng tỏ rằng tia OB là tia phân giác của góc COE.

Hướng dẫn giải (h.1.16)

Hai góc AOC và BOC kề bù nên 
[image: image293.wmf]·
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[image: image294.wmf]·
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Tương tự, ta tính được 
[image: image295.wmf]·
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Ta có 
[image: image296.wmf]·
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 (hai góc đối đỉnh).

Suy ra 
[image: image297.wmf]·

·

30

BOCBOE
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. (1)

Tia OB nằm giữa hai tia OC và OE. (2)

Từ (1) và (2) ta được tia OB là tia phân giác của góc COE. 

( Đếm góc, đếm tia

Bài 11. Cho bốn đường thẳng cắt nhau tại một điểm. Tìm số cặp góc đối đỉnh được tạo thành (không kể góc bẹt).

[image: image402.png]Hinh 1.11



a) Bằng cách liệt kê;

b) Bằng cách tính toán.

Hướng dẫn giải (h.1.17)

a) Liệt kê các cặp góc đối đỉnh

( Xét các cặp góc “đơn”:

Góc 1 đối đỉnh với góc 5; Góc 2 đối đỉnh với góc 6; Góc 3 đối đỉnh với góc 7; Góc 4 đối đỉnh với góc 8. Có tất cả 4 góc “đơn” đối đỉnh.

( Xét các cặp góc “ghép đôi” (ghép hai góc đơn kề nhau thành một góc “ghép đôi”):

Góc 12 đối đỉnh với góc 56; Góc 23 đối đỉnh với góc 67; Góc 34 đối đỉnh với góc 78; Góc 45 đối đỉnh với góc 81. Có tất cả 4 cặp góc “ghép đôi” đối đỉnh.

( Xét các cặp góc “ghép ba” (ghép ba góc đơn kề nhau thành một góc “ghép ba”):

Góc 123 đối đỉnh với góc 567; Góc 234 đối đỉnh với góc 678; Góc 345 đối đỉnh với góc 781; Góc 456 đối đỉnh với góc 812. Có tất cả 4 cặp góc “ghép ba” đối đỉnh.

Vậy tổng cộng có 
[image: image298.wmf]4.312

=

 cặp góc đối đỉnh.

b) Xây dựng công thức tính số cặp góc đối đỉnh.

Có 4 đường thẳng cắt nhau tại một điểm nên có: 
[image: image299.wmf]4.28

=

 (tia).

Số góc do 8 tia tạo ra là 
[image: image300.wmf]8.7

28

2

=

 (góc).

Không kể góc bẹt thì số góc còn lại là: 
[image: image301.wmf]28424

-=

 (góc).

Mỗi góc trong 24 góc này đều có một góc đối đỉnh với nó nên số cặp góc đối đỉnh được tạo thành là 
[image: image302.wmf]24:212

=

 (cặp).

* Nhận xét: Nếu có n đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì số cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt) được tạo thành là 
[image: image303.wmf](
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Thật vậy, số tia do n đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo ra là 2n (tia).

Số góc do 2n tia tạo ra là: 
[image: image304.wmf](
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Không kể n góc bẹt thì số góc còn lại là: 
[image: image305.wmf](
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Số cặp góc đối đỉnh là: 
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Bài 12. Cho n đường thẳng cắt nhau tại một điểm, chúng tạo thành:

a) 20 cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt);

b) 90 cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt).

Tính giá trị của n trong mỗi trường hợp.

Hướng dẫn giải
a) Ta có: 
[image: image307.wmf](
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b) Ta có: 
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Vậy 
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IV.PHIẾU TỰ LUYỆN
Dạng 1: Nhận biết hai góc đối đỉnh

Bài 1: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.Hãy điền vào chỗ (...)  trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là…của cạnh Ox’ và cạnh … là tia đối của cạnh…

b) Góc ... và góc yOx’ là ... vì cạnh Oy’ là tia đối của ... và cạnh Ox là ...
Bài 2: Xác định câu đúng, sai trong các câu sau:

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

c) Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau là hai góc đối đỉnh.

d) Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.

e) Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh.

Bài 3: Xem hình vẽ và cho biết các khẳng định sau đúng hay sai:

A. [image: image403.png]Hinh 1.12



Hai góc 
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 là hai góc đối đỉnh.

B. Hai góc 
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là hai góc đối đỉnh.

C. Hai góc 
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là hai góc đối đỉnh.

D. Hai góc 
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là hai góc đối đỉnh.

Bài 4: Cho hai góc kề bù AOM và BOM trong đó 
[image: image317.wmf]·
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. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia OM ta vẽ tia ON sao cho 
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.Hỏi  hai góc 
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 có phải  là hai góc đối đỉnh không? vì sao?

Dạng 2: Tính số đo góc

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng

a) Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho góc 
[image: image320.wmf]·
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. Số đo của góc xOy’ bằng:

A. 360                                    B. 720                                                           C.1080                                                             D.  180
b) Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O Sao cho 
[image: image321.wmf]·
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 khi đó 
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  bằng:

A. 600


B. 1200                             C. 1800                           D. 2400
Bài 6:   a) Vẽ góc
[image: image323.wmf]·

0

  

=

xAy35


b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c) Viết tên các góc có số đo 350

d) Viết tên các góc có số đo 1450
Bài 7: Cho hình vẽ. Tính 
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 nếu biết:

a) [image: image404.png]Hin 113
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Bài 8:     Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Vẽ các tia OM, ON lần lượt là các tia phân    giác của các góc BOC và AOD. Tính số đo góc MON.

Dạng 3: Tìm số cặp góc đối đỉnh

[image: image405.png]Hinh 1.14



Bài 9: Cho ba đường thẳng cắt nhau tại O như hình bên.

Kể tên các cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt trên hình

Bài 10: Qua điểm O nằm trong mặt phẳng vẽ năm đường thẳng phân biệt.

a) Có bao nhiêu góc trong hình vẽ

b) Trong các góc ấy có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt?

c) Hãy chứng minh rằng tồn tại một góc có số đo không vượt quá 360
d) Hãy xét trường hợp qua O vẽ n đường thẳng phân biệt; khi đó có bao nhiêu góc tạo thành và có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt.

HƯỚNG DẪN

Dạng 1: Nhận biết hai góc đối đỉnh

Bài 1: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.Hãy điền vào chỗ (...)  trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’
b) Góc y’Ox và góc yOx’ là  hai góc đối đỉnh vì cạnh Oy’ là tia đối của  cạnh Oy và cạnh Ox là  tia đối của cạnh Ox’.
Bài 2: Xác định câu đúng, sai trong các câu sau:

f) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.                                                               Đ

g) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.





   S

h) Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau là hai góc đối đỉnh.                      S

i) Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.                                        S

j) Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh.                                        Đ

Bài 3: Xem hình vẽ và cho biết các khẳng định sau đúng hay sai:

E. [image: image406.png]Hinh 1.15



Hai góc 
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F. Hai góc 
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là hai góc đối đỉnh. S

G. Hai góc 
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là hai góc đối đỉnh.  Đ

H. Hai góc 
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là hai góc đối đỉnh.  S
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Bài 4: 
Xét hai góc kề bù 
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Vậy hai góc 
[image: image336.wmf]·
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 là hai góc kề bù.

Suy ra hai tia OM, ON đối nhau.

Mặt khác hai tia OA, OB đối nhau

nên hai góc 
[image: image337.wmf]·
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Dạng 2: Tính số đo góc

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng

c) Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho góc 
[image: image338.wmf]·
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. Số đo của góc xOy’ bằng:

B. 360                                    B. 720                                         C.1080                                                    D.  180
d) Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O Sao cho 
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Bài 6:   a) Vẽ góc
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b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c) 
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Bài 7: Cho hình vẽ. Tính 
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a) Vì 
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b) Vì 
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Vậy 
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Vì 
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Bài 8:     Ta có 
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Mặt khác 
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Dạng 3: Tìm số cặp góc đối đỉnh

Bài 9: Có 6 cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt :

AOC và BOD; COE và DOF; EOB và FOA;

AOE và BOF; COB và DOA; EOD và FOC

Bài 10: a) Qua điểm O vẽ năm đường thẳng phân biệt nên có 10 tia chung gốc. Mỗi tia kết hợp với 4 tia còn lại tạo thành 9 góc, do đó 10 tia tạo thành 9.10 = 90 góc. Tuy nhên mỗi góc như thế được tính 2 lần. Vạy thực tế số góc tọ thành là 90 : 2 = 45 (góc).

b) Trong 45 góc tạo thành có 5 góc bẹt nên số góc nhỏ hơn góc bẹt là 40. Mỗi góc trong 40 góc này đều có một góc đối đỉnh với nó. Vạy số cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt là 40 : 2 = 20 ( cặp góc đối đỉnh).

c) 5 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại một điểm tạo thành 10 góc không có điểm trong chung, tổng số đo của các góc đó bằng 3600. Nếu mọi goc đều lớn hơn 360 thì tổng số đo củ các góc đó lớn hơn 3600. Đó là điều vô lí. Vậy tồn tại ít nhất một góc có số đo không vượt quá 360.

d) Nếu qua O vẽ n đường thẳng phân biệt thì số góc tạo thạnh là:

2n(2n-1):2  = n(2n-1). Số cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt là [n(2n-1)-n]:2 = n(n-1).

Nếu kể cả các góc bẹt đối đỉnh thì có n2 cặp góc đối đỉnh.
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